
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:         /BC-SNNPTNT Ninh Thuận, ngày      tháng 01 năm 2024 
 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật c a Sở N ng nghiệp và PTNT năm 2023 

 

T  p n  n   n  v n số 3495/STP-VBTT ngày 23/11/2023     Sở Tư 

pháp về v ệ  đ n đố  t ự    ện rà soát,  ệ t ốn   ó  v n bản. 

 Sở N n  n   ệp và P át tr ển n n  t  n báo  áo k t quả rà soát,  ệ t ốn  

 ó  v n bản quy p ạm p áp lu t     N àn  N n  n   ệp và PTNT n m 2023, 

n ư s u: 

 I. Tổ chức thực hiện 

 T ự    ện     oạ   số 5535  H-UBND n ày 20 12 2022     Ủy b n 

n ân dân tỉn  rà soát,  ệ t ốn   ó  v n bản quy p ạm p áp lu t trên đị  bàn tỉn  

N n  T u n n m 2023;     oạ   số 5536  H-UBND n ày 20 12 2022     Ủy 

b n n ân dân tỉn  k ểm tr  v n bản trên đị  bàn tỉn  N n  T u n n m 2023 và 

    oạ   số 357  H-UBND n ày 06 02 2023     UBND tỉn   ệ t ốn   oá v n 

bản quy p ạm p áp lu t kỳ 2019-2023 trên đị  bàn tỉn  N n  T u n.  

Sở N n  n   ệp và P át tr ển n n  t  n đã b n  àn      oạ   số 

158/KH-SNNPTNT ngày 27 12 2022 rà soát,  ệ t ốn   ó  v n bản quy p ạm 

p áp lu t n m 2023 t uộ  lĩn  vự  quản lý N à nướ      Sở N n  n   ệp và 

PTNT;     oạ   số 154  H-SNNPTNT ngày 26/12/2022 k ểm tr  v n bản n m 

2023 t uộ  lĩn  vự  n n  n   ệp và PTNT;     oạ   số 31  H-SNNPTNT 

n ày 08 02 2023  ệ t ốn   oá v n bản quy p ạm p áp lu t kỳ 2019-2023 t uộ  

lĩn  vự  quản lý n à nướ      Sở N n  n   ệp và PTNT. Trên    sở     oạ    

b n  àn , Sở N n  n   ệp và PTNT   ỉ đạo  á   đ n vị trự  t uộ  Sở đã  ây 

dựn  k   oạ   t       t ự    ện   n  tá  rà soát,  ệ t ốn   ó  v n bản p     p 

vớ  n àn , lĩn  vự  đ n vị m n .  

 II. Kết quả rà soát 

 Sở N n  n   ệp và P át tr ển n n  t  n đã t       rà soát,  ệ t ốn   ó  

v n bản quy p ạm p áp lu t tron  n m 2023 do Sở N n  n   ệp và PTNT t  m 

mưu HĐND tỉn  và UBND tỉn  vớ  t n  số 31 văn bản. Tron  đó:  

 ) V n bản quy p ạm p áp lu t   t   ệu lự  t    àn  toàn bộ: T n  số v n 

bản quy p ạm p áp lu t do HĐND tỉn  và UBND tỉn  b n  àn    t   ệu toàn 

bộ tron  n m 2023 là 08 v n bản,   m: 03 N  ị quy t và 05  uy t địn .  
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(Kèm theo Mẫu số 03 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và 

PTNT năm 2023). 

b) V n bản quy p ạm p áp lu t   t   ệu lự  t    àn  một p ần: V n bản 

quy p ạm p áp lu t do Hộ  đ n  n ân dân tỉn  và Ủy b n n ân dân tỉn  b n 

 àn  tron  n m 2023   t   ệu lự  một p ần là 02 v n bản,   m: 01 N  ị quy t 

và 01  uy t địn .  

(Kèm theo Mẫu số 04 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Nông 

nghiệp và PTNT năm 2023). 

 ) V n bản quy p ạm p áp lu t  òn   ệu lự  t    àn : V n bản quy p ạm 

pháp lu t do Hộ  đ n  n ân dân tỉn  và Ủy b n n ân dân tỉn  b n  àn  n m 

2023  òn   ệu lự  t    àn  là 16 v n bản,   m: 05 N  ị quy t và 11  uy t địn .  

(Kèm theo Mẫu số 05 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu 

lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT trong kỳ hệ 

thống hoá năm 2023). 

d) V n bản quy p ạm p áp lu t  ần s   đ  , b  sun , đ ều   ỉn , bã  b , 

b n  àn  mớ  là 05 văn bản,   m: 01 N  ị quy t và 04  uy t địn  

(Kèm theo Mẫu số 06 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc 

thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT trong kỳ hệ 

thống hoá năm 2023). 

III. Xử lý kết quả rà soát văn bản  

  n    Lu t B n  àn  v n bản quy p ạm p áp lu t n m 2015  đư   s   

đ  , b  sun  n m 2020); N  ị địn  số 34 2016 NĐ- P n ày 14 5 2016     

   n  p   và N  ị địn  số 154 2020 NĐ- P s   đ  , b  sun  một số đ ều     

N  ị địn  số 34 2016 NĐ- P.  u  k t quả rà soát, Sở N n  n   ệp và PTNT 

t  n  àn    ỉ đạo  á  đ n vị, p òn    uyên m n t uộ  Sở  ó l ên qu n t  p t   

p ố    p vớ  Sở Tư p áp t  m mưu Ủy b n n ân dân tỉn    n  bố d n  m   

v n bản   t   ệu lự  toàn bộ  oặ  một p ần (có danh mục kèm theo).  

IV. Nhận xét chung 

1. T n  t ốn  n ất, đ n  bộ   ữ  v n bản quy p ạm p áp lu t do Hộ  

đ n  n ân dân tỉn  và Ủy b n n ân dân tỉn  b n  àn  n m 2023. Đảm bảo t eo 

Lu t B n  àn  v n bản quy p ạm p áp lu t n m 2015   đư   s   đ  , b  sun  

n m 2020); N  ị địn  số 34 2016 NĐ-CP ngày 14 5 2016        n  p  ; N  ị 

địn  số 154 2020 NĐ- P s   đ  , b  sun  một số đ ều     N  ị địn  số 

34 2016 NĐ- P và  á  v n bản p áp lu t  ó l ên qu n. V ệ  soạn t ảo,  óp ý, 

t ẩm địn  v n bản quy p ạm p áp lu t t ự    ện t eo  uy     p ố    p tron  

công tá  đề n  ị  ây dựn , soạn t ảo,  óp ý, t ẩm địn  dự t ảo v n bản quy 

p ạm p áp lu t     Hộ  đ n  n ân dân tỉn  và     Ủy b n n ân dân tỉn . Do 
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v y, v n bản quy p ạm p áp lu t     HĐND tỉn , UBND tỉn  b n  àn  từ n ày 

01 01 2023 đ n n ày 31 12 2023 bảo đảm t n    p H  n,   p p áp và t ốn  

n ất, đ n  bộ vớ  v n bản quy p ạm p áp lu t      ấp trên.  

Tuy n  ên, t ự    ện     trư n      tỉn  về   n  tá   ây dựn  v n bản, 

để t u n t ện   o  á  đố  tư n  tr    u, t ự    ện, một số  uy t địn  t  m mưu 

UBND tỉn  b n  àn  s o    p nộ  dun      N  ị quy t     HĐND tỉn  và một 

số quy địn  tron  N  ị quy t   ư  p     p t eo quy địn  Lu t B n  àn  v n 

bản quy p ạm p áp lu t n m 2015. 

2. T n  p     p   ữ   á  v n bản quy p ạm p áp lu t     HĐND tỉn  và  

UBND tỉn : UBND tỉn  đã b n  àn   á  v n bản quy p ạm p áp lu t để t  

     t    àn   á  v n bản p áp lu t  oặ     t ể  ó  v n bản quy p ạm p áp lu t 

     ấp trên  trun  ư n  và n  ị quy t     HĐND tỉn ) p     p vớ  t n    n  

t ự  t      đị  p ư n  n ằm p át tr ển k n  t , v n  ó  -  ã  ộ , quố  p òn ,  n 

n n  trên đị  bàn tỉn .  

3. T n  k ả t        á  v n bản quy p ạm p áp lu t: V n bản quy p ạm 

p áp lu t do HĐND tỉn  và  UBND tỉn  b n  àn  đư   t ự    ện n   êm t   

trên đị  bàn tỉn ; bảo đảm  á  t      ,  á n ân đư   t  m      óp ý v n bản 

t eo quy địn , t ể   ện qu  v ệ  đ n  tả  dự t ảo N  ị quy t,  uy t địn  lấy ý 

k  n   n  n ư s u k   b n  àn  đư   đ n  tả  trên   n  t  n  t n đ ện t      

tỉn ; Tr n  t  n  t n đ ện t      Sở N n  n   ệp và PTNT để   o t      ,  á 

n ân truy   p, t m   ểu và t ự    ện   n  k   , m n  bạ   và rộn  rã .  

4.   ó k  n,  ạn    : Bên  ạn  k t quả đạt đư  ,   n  tá  rà soát,  ệ 

t ốn   ó  v n bản  á  đ n vị trự  t uộ  Sở  ó l     ư  kịp t   ;   n       tạ  

 á  đ n vị trự  t uộ  đư   p ân   n  t ự    ện rà soát v n  òn l n  t n  tron  

v ệ  l p p   u rà soát và l p d n  m   v n bản t eo quy địn .  

Để k    p    n ữn   ạn     nêu trên, Sở N n  n   ệp và PTNT t  p t   

  ỉ đạo  á  đ n vị trự  t uộ  t ự    ện n   êm t     n  tá  rà soát,  ệ t ốn  

 ó  v n bản để t ự    ện tốt   n  tá  này tron   á  n m t  p t eo.  

Trên đây là báo  áo k t quả rà soát,  ệ t ốn   oá v n bản quy p ạm p áp 

lu t n m 2023     Sở N n  n   ệp và P át tr ển n n  t  n. . 

 
  GIÁM ĐỐC 
Nơi nhân: 
- Sở Tư p áp  b  ); 

- GĐ,  á  PGĐ Sở; 

-  á  p òn , đ n vị trự  t uộ  Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 

 

 

 Đ ng Kim C  ng 



Mẫu số 03 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ng ng hiệu lực toàn bộ  

thuộc lĩnh vực quản lý nhà n ớc c a Sở N ng nghiệp và PTNT năm 2023 

( èm theo  áo cáo số        /BC-SNNPTNT  ngày   01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)        

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2023 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi c a văn bản 

Lý do hết hiệu 

lực, ng ng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ng ng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1 
N  ị quy t     

HĐND tỉn  

Số 21 2021 N -

HĐND n ày 

11/12/2021 

 uy địn    á sản p ẩm, dị   v    n      t  y l   trên đị  

bàn tỉn  N n  T u n n m 2021. 

T eo n m n ân 

sách và đư   t  y 

t   bở  N  số  

29/2023/NQ-

HĐND n ày 

14/12/2023  

23/12/2023 

2 
N  ị quy t     

HĐND tỉn  

Số 15 2022 N -

HĐND ngày 

20/10/2022 

 uy địn  m    ỗ tr  từ n ân sá   N à nướ  để t ự    ện 

một số nộ  dun   ây dựn  n n  t  n mớ       đoạn 2021 - 

2025 trên đị  bàn tỉn  N n  T u n. 

Đư   t  y t   bở  

N  ị quy t số 

30 2023  Đ-

UBND ngày 

14/12/2023 

23/12/2023 
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3 
N  ị quy t     

HĐND tỉn  

số 18/2023/NQ-

HĐND n ày 

25/7/2023 

S   đ  , b  sun  một số nộ  dun      P   l   III ban hành 

kèm t eo N  ị quy t số 15 2022 N -HĐND n ày 20 t án  

10 n m 2022     Hộ  đ n  n ân dân tỉn   uy địn  m    ỗ 

tr  từ n ân sá   n à nướ  để t ự    ện một số nộ  dun  

 ây dựn  n n  t  n mớ       đoạn 2021-2025 trên đị  bàn 

tỉn  N n  T u n. 

Đư   t  y t   bở  

N  ị quy t số 

30/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 

23/12/2023 

4 
 uy t địn      

UBND tỉn  

số 94 2021  Đ-

UBND ngày 

30/12/2021 

 uy địn    á sản p ẩm, dị   v    n      t  y l   trên đị  

bàn tỉn  N n  T u n n m 2021. 

 Đ này t eo n m 

ngân sách và đư   

bã  b  tạ   Đ số 

97 2023  Đ-

UBND n ày 

31/12/2023 

10/01/2024 

5 
 uy t địn      

UBND tỉn  

số 51 2021  Đ-

UBND ngày 

11/8/2021 

 uy địn       n n , n  ệm v , quyền  ạn và     ấu t  

         Sở N n  n   ệp và P át tr ển n n  t  n tỉn  

N n  T u n. 

Đư   t  y t   bở  

Quy t địn  số 

42 2023  Đ-

UBND ngày 

25/7/2023 

04/8/2023 

6 
 uy t địn      

UBND tỉn  

số 85 2021  Đ-

UBND ngày 

13/12/2021 

 uy địn       n n , n  ệm v , quyền  ạn và     ấu t  

                 T  y l   trự  t uộ  Sở N n  n   ệp và 

P át tr ển n n  thôn. 

Đư   t  y t   bở  

Quy t địn  số 

80 2023  Đ-

UBND ngày 

20/11/2023 

12/11/2023 

7 
 uy t địn      

UBND tỉn  
số 86 2021  Đ-

UBND ngày 

 uy địn       n n , n  ệm v , quyền  ạn và     ấu t  

                 P át tr ển n n  t  n trự  t uộ  Sở N n  

Đư   t  y t   bở  

Quy t địn  số 

78 2023  Đ-

12/11/2023 
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13/12/2021 n   ệp và P át tr ển n n  t  n. UBND ngày 

02/11/2023 

8 
 uy t địn      

UBND tỉn  

Số 02 2022  Đ-

UBND n ày 

10/01/2022 

 uy địn       n n , n  ệm v , quyền  ạn và     ấu t  

                  uản lý   ất lư n  N n  lâm sản và 

T  y sản trự  t uộ  Sở N n  n   ệp và P át tr ển n n  

thôn. 

Đư   t  y t   bở  

Quy t địn  số 

79 2023  Đ-

UBND ngày 

02/11/2023 

12/11/2023 

9 

 uy t địn      

UBND tỉn  

 

Số 70 2022  Đ-

UBND ngày 

06/12/2022  

B n  àn   uy địn  m    ỗ tr  từ n ân sá   N à nướ  để 

t ự    ện một số nộ  dun   ây dựn  n n  t  n mớ       

đoạn 2021 - 2025 trên đị  bàn tỉn  N n  T u n. 

 uy t đ n  này 

  n    N  ị quy t 

số 18/2023/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2023 để b n 

 àn , n ưn    t 

  ệu lự   đư   

t  y t    bở  N  ị 

quy t số 

30/2023/NQ-

HĐND n ày 

14/12/2023) 

23/12/2023 

10 

 uy t địn      

UBND tỉn  

 

 uy t địn  số 

63 2023  Đ-UBND 

ngày 31/8/2023 

S   đ  , b  sun  một số nộ  dun       uy địn  b n  àn  

kèm t eo  uy t địn  số 70 2022  Đ-UBND n ày 06 t án  

12 n m 2022     Ủy b n n ân dân tỉn   uy địn  m    ỗ 

tr  từ n ân sá   n à nướ  để t ự    ện một số nộ  dun  

 ây dựn  n n  t  n mớ       đoạn 2021-2025 trên đị  bàn 

tỉn  N n  T u n 

 uy t đ n  này 

  n    N  ị quy t 

số 18/2023/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2023 để b n 

 àn , n ưn    t 

23/12/2023 
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  ệu lự   đư   

t  y t    bở  N  ị 

quy t số 

30/2023/NQ-

HĐND n ày 

14/12/2023) 

Tổng cộng: 08 văn bản QPPL, gồm 03 Nghị quyết và 07 Quyết định 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

      n  v n bản   

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC 

NGÀY 01/01/2023 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi c a văn bản 

Lý do hết hiệu 

lực, ng ng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ng ng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

   Không v n bản   

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

      n  v n bản   
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Mẫu số 04 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ng ng hiệu lực một phần  

thuộc lĩnh vực quản lý nhà n ớc c a Sở N ng nghiệp và PTNT năm 2023 

( èm theo  áo cáo số       /BC-SNNPTNT  ngày   01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)        

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2023 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi c a văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ng ng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ng ng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ng ng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1 

N  ị quy t 

    HĐND 

tỉn  

Số 19 2021 N -HĐND 

n ày 11 12 2021     

HĐND tỉn  B n  àn   uy 

địn     n  sá    ỗ tr  t u 

  t đầu tư n n  n   ệp 

 n  d n    n  n  ệ   o 

tỉn  N n  T u n      đoạn 

2021-2030. 

Đ ều 1; đ ểm b, k oản 1, 

Đ ều 3; đ ểm b, k oản 2, 

Đ ều 3; đ ểm b, k oản 3, 

Đ ều 3; đ ểm b, k oản 4, 

Đ ều 3; k oản 1, Đ ều 4 

N  ị quy t số 

19/2021/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2021 

Đư   s   đ  , b  sun  bở  N  ị quy t số 

19/2023/NQ-HĐND n ày 25 7 2023 S   đ  , b  sun  

một số đ ều     quy địn     n  sá    ỗ tr  t u   t 

đầu tư n n  n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o tỉn  

N n  T u n      đoạn 2021-2023 ban hành kèm theo 

N  ị quy t số 19 2021 N -HĐND n ày 11 12 2021 

    Hộ  đ n  n ân dân tỉn . 

01/8/2023 

2 
 uy t địn  

    UBND 

tỉn  

Số 06 2022  Đ-UBND 

n ày 27 01 2022 Ban hành 

Đề án đẩy mạn  p át tr ển 

n n  n   ệp  n  d n  

  oản 1, M   III, p ần 

III;   oản 2, M   III, 

p ần III;   oản 3, M   

III, p ần III;   oản 2, 

Đư   s   đ  , b  sun  bở   uy t địn  số 

61/2023  Đ-UBND ngày 09/8/2023 S   đ  , b  sun  

một số nộ  dun      Đề án đẩy mạn  p át tr ển n n  

n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o và    n  sá    ỗ tr  

09/9/2023 
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  n  n  ệ   o và    n  

sá    ỗ tr  t u   t đầu tư 

n n  n   ệp  n  d n  

  n  n  ệ   o tỉn  N n  

T u n      đoạn 2021-

2030 

M   IV, p ần III;     Đề 

án kèm t eo  uy t địn  

số 06 2022  Đ-UBND 

n ày 27 01 2022   

t u   t đầu tư n n  n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o 

tỉn  N n  T u n      đoạn 2021-2030 ban hành kèm 

t eo  uy t địn  số 06 2022  Đ-UBND ngày 

27 01 2022     Ủy b n n ân dân tỉn  N n  T u n. 

Tổng cộng: 02 văn bản QPPL, gồm 01 Nghị quyết và 01 Quyết định 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

      n  v n bản   

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC 

NGÀY 01/01/2023 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi c a văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ng ng hiệu lực 

Lý do hết hiệu 

lực, ng ng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ng ng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

      n  v n bản   

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

      n  v n bản   
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Mẫu số 05 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà n ớc c a Sở N ng nghiệp và PTNT  trong kỳ hệ thống hoá năm 2023 

( èm theo  áo cáo số       /BC-SNNPTNT  ngày   01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)        

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi c a văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

1 
N  ị quy t     

HĐND tỉn  

Số 19 2021 N -

HĐND n ày 

11/12/2021 

Ban hàn   uy địn     n  sá    ỗ tr  t u   t đầu tư n n  

n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o tỉn  N n  T u n      đoạn 

2021-2030. 
20/12/2021 

H t   ệu lự  một 

p ần, đư   s   

đ  , b  sun  bở  

NQ số 

19/2023/NQ-

HĐND n ày 

25/7/2023 

2 
 uy t địn      

UBND tỉn  

Số 06 2022  Đ-

UBND n ày 

27/01/2022 

B n  àn  Đề án đẩy mạn  p át tr ển n n  n   ệp  n  d n  

  n  n  ệ   o và    n  sá    ỗ tr  t u   t đầu tư n n  

n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o tỉn  N n  T u n      đoạn 

2021-2030. 

06/02/2022 

H t   ệu lự  một 

p ần, đư   s   

đ  , b  sun  bở  

 Đ số 

61 2023  Đ-

UBND ngày 

09/8/2023 

3 
N  ị quy t     

HĐND tỉn  

số 19/2023/NQ-

HĐND n ày 

25/7/2023 

S   đ  , b  sun  một số đ ều     quy địn     n  sá    ỗ tr  

t u   t đầu tư n n  n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o tỉn  N n  

T u n      đoạn 2021-2023 b n  àn  kèm t eo N  ị quy t số 

19/2021/NQ-HĐND n ày 11 12 2021     Hộ  đ n  n ân dân 

tỉn . 

01/8/2023  òn   ệu lự  
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4 
N  ị quy t     

HĐND tỉn  

số 28/2023/NQ-

HĐND n ày 

14/12/2023 

 uy địn  nộ  dun , n  ệm v      duy tu, bảo dưỡn  và    lý 

 ấp bá   sự  ố đê đ ều,  ệ t ốn  đê đ ều trên đị  bàn tỉn  

N n  T u n. 

23/12/2023  òn   ệu lự  

5 
N  ị quy t     

HĐND tỉn  

số 29/2023/NQ-

HĐND n ày 

14/12/2023 

 uy địn    á sản p ẩm, dị   v    n      t uỷ l   trên đị  bàn 

tỉn  N n  T u n n m 2024. 
23/12/2023  òn   ệu lự  

6 
N  ị quy t     

HĐND tỉn  

số 30/2023/NQ-

HĐND n ày 

14/12/2023 

 uy địn  m    ỗ tr  từ n ân sá   n à nướ  để t ự    ện một 

số nộ  dun   ây dựn  n n  t  n mớ  trên đị  bàn tỉn       

đoạn 2021 – 2025. 

23/12/2023  òn   ệu lự  

7 
 uy t địn      

UBND tỉn  

Số 12 2023  Đ-

UBND ngày 

08/02/2023 

 uy địn       n n , n  ệm v , quyền  ạn và     ấu t       

              ểm lâm trự  t uộ  Sở N n  n   ệp và P át 

tr ển n n  t  n. 

18/02/2023  òn   ệu lự  

8 
 uy t địn      

UBND tỉn  

Số 13 2023  Đ-

UBND ngày 

09/02/2023  

B  sun  k oản 3 Đ ều 2      uy t địn  số 51 2019  Đ-

UBND n ày 22 t án  8 n m 2019     Ủy b n n ân dân tỉn  

N n  T u n  uy địn   ỗ tr         sở k n  do n     t m  

n   lẻ   ấp  àn  d  d   đ n đị  đ ểm    t m      s  ,      ầm 

t p trun  t eo quy  oạ   trên đị  bàn tỉn  N n  T u n. 

19/02/2023  òn   ệu lự  

9 
 uy t địn      

UBND tỉn  

số 25 2023  Đ-

UNBD 

 uy địn  nộ  dun      và m            uỹ p òn ,   ốn  

t  ên t   tỉn  N n  T u n 
17/4/2023  òn   ệu lự  

10 
 uy t địn      

UBND tỉn  

số 27 2023  Đ-

UBND ngày 

19/5/2023 

P ê duyệt p ư n  án   á nướ  và b n  àn  b ểu   á nướ  sạ   

s n   oạt k u vự  n n  t  n trên đị  bàn tỉn  N n  T u n. 
29/5/2023  òn   ệu lự  
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11 
 uy t địn      

UBND tỉn  

số 42 2023  Đ-

UBND ngày 

25/7/2023 

 uy địn       n n , n  ệm v , quyền  ạn và     ấu t       

    Sở N n  n   ệp và P át tr ển n n  t  n tỉn  N n  T u n. 04/8/2023  òn   ệu lự  

12 
 uy t địn      

UBND tỉn  

số 61 2023  Đ-

UBND ngày 

09/8/2023 

S   đ  , b  sun  một số nộ  dun      Đề án đẩy mạn  p át 

tr ển n n  n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o và    n  sá    ỗ 

tr  t u   t đầu tư n n  n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o tỉn  

N n  T u n      đoạn 2021-2030 b n  àn  kèm t eo  uy t 

địn  số 06 2022  Đ-UBND n ày 27 01 2022     Ủy b n 

n ân dân tỉn  N n  T u n. 

09/9/2023  òn   ệu lự  

13 
 uy t địn      

UBND tỉn  

số 78 2023  Đ-

UBND ngày 

02/11/2023 

 uy địn       n n , n  ệm v , quyền  ạn và     ấu t       

            P át tr ển n n  t  n trự  t uộ  Sở N n  n   ệp 

và PTNT tỉn  N n  T u n. 

12/11/2023  òn   ệu lự  

14 
 uy t địn      

UBND tỉn  

số 79 2023  Đ-

UBND ngày 

02/11/2023 

 uy địn       n n , n  ệm v , quyền  ạn và     ấu t       

             uản lý   ất lư n  n n  lâm sản và t uỷ sản trự  

t uộ  Sở N n  n   ệp và PTNT tỉn  N n  T u n. 

12/11/2023  òn   ệu lự  

15 
 uy t địn      

UBND tỉn  

số 80 2023  Đ-

UBND ngày 

02/11/2023 

 uy địn       n n , n  ệm v , quyền  ạn và     ấu t       

            T uỷ l   trự  t uộ  Sở N n  n   ệp và PTNT 

tỉn  N n  T u n. 

12/11/2023  òn   ệu lự  

16 
 uy t địn      

UBND tỉn  

số 86 2023  Đ-

UBND ngày 

20/11/2023 

 uy địn  tr   ấp  ạo bảo vệ và p át tr ển rừn  t uộ  t ểu dự 

án 1, dự án 3,   ư n  tr n  m   t êu quố      p át tr ển k n  

t  -  ã  ộ  v n  đ n  bào dân tộ  t  ểu số và m ền n        

đoạn 2021-2030,      đoạn I: từ n m 2021 đ n n m 2025 trên 

đị  bàn tỉn  N n  T u n 

30/11/2023  òn   ệu lự  

Tổng số :  16 văn bản quy phạm, trong đó 05 Nghị quyết và 11 Quyết định 
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Mẫu số 06 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ng ng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, b i b  ho c ban hành mới 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà n ớc c a Sở N ng nghiệp và PTNT  trong kỳ hệ thống hoá năm 2023 

( èm theo  ông văn số        SNNPTNT-TTr  ngày   01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)        

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi c a văn 

bản 

Kiến 

nghị(đình 

chỉ thi hành, 

ng ng hiệu 

lực, sửa đổi, 

bổ sung, 

thay thế, b i 

b  ho c ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến 

nghị 

C  

quan/đ n 

vị ch  trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý ho c kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng 

1 
 uy t địn      

UBND tỉn  

Số 01 2022  Đ-

UBND n ày 

06 01 2022     UBND 

tỉn  N n  T u n  uy 

địn  k u vự  k  n  

đư   p  p    n nu  , 

v n  nu      m y n và 

   n  sá    ỗ tr  k   d  

d      sở    n nu   r  

k    k u vự  k  n  

đư   p  p    n nu   

 uy địn  k u vự  

k  n  đư   p  p 

   n nu  , v n  

nu      m y n và 

   n  sá    ỗ tr  

k   d  d      sở 

   n nu   r  k    

k u vự  k  n  đư   

p  p    n nu   trên 

đị  bàn tỉn  N n  

T u n 

s   đ  , b  

sun   oặ  

bã  b  

  k  n     k ểm tr      Bộ Tư p áp: 

T eo quy địn  tạ  Đ ểm   k oản 1 

Đ ều 80 Lu t    n nu   2018, UBND 

 ấp tỉn  tr n  HĐND  ấp tỉn  quy t 

địn  k u vự  t uộ  nộ  t àn      

t àn  p ố, t ị  ã, t ị trấn, k u dân  ư 

k  n  đư   p  p    n nu  , quy t 

địn  v n  nu      m y n và    n  

sá    ỗ tr  k   d  d      sở    n nu   

r  k    k u vự  k  n  đư   p  p 

   n nu  . T eo đó, HĐND tỉn  N n  

Sở N n  

n   ệp và 

PTNT 

Tron  n m 

2024 
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trên đị  bàn tỉn  N n  

T u n 

T u n dã b n  àn  N  ị quy t số 

20/2021/NQ-HĐND n ày 11 12 2021 

    HĐND tỉn  quy địn  k u vự  

k  n  đư   p  p    n nu  , vùng 

nu      m y n và    n  sá    ỗ tr  

k   d  d      sở    n nu   r  k    k u 

vự  k  n  đư   p  p    n nu   trên 

đị  bàn tỉn  N n  T u n. Do v y, 

UBND tỉn  N n  T u n b n  àn  

quy địn  nêu trên và s o    p lạ  nộ  

dun  tạ  N  ị quy t số 20 2021 N -

HĐND     HĐND tỉn  N n  T u n 

là k  n  p     p về mặt t ẩm quyền 

và quy địn  tạ  Lu t B n  àn  v n 

bản quy p ạm p áp lu t. 

2 
 uy t địn      

UBND tỉn  

Số 68 2022  Đ-

UBND ngày 

27/11/2022 

 uy địn  n uyên 

t  , t êu    , địn  

m   p ân b  vốn 

ngân sách trung 

ư n  và tỷ lệ vốn 

đố   n      n ân 

sá   đị  p ư n  

t ự    ện   ư n  

tr n  m   t êu quố  

     ây dựn  n n  

t  n mớ       đoạn 

2021 - 2025 trên đị  

bàn tỉn  N n  

T u n. 

s   đ  , b  

sun   oặ  

bã  b  

  k  n     k ểm tr      Bộ Tư p áp: 

T eo quy địn  tạ  đ ểm b k oản 1 

Đ ều 40 N  ị địn  số 27 2022 NĐ-

 P  đư   s   đ  , b  sun  bở  N  ị 

địn  số 38 2023 NĐ-CP) thì UBND 

 ấp tỉn   ó trá   n  ệm  ây dựn  và 

tr n  HĐND M   vốn đố   n  từ 

n ân sá   đị  p ư n ; n uyên t  , 

tiêu chí, địn  m   p ân b  vốn n ân 

sá   n à nướ  t ự    ện  á    ư n  

tr n  m   t êu quố      tạ  đị  

p ư n  t eo quy địn  tạ  Đ ều 9 N  ị 

địn  này. T eo đó, HĐND tỉn  N n  

T u n đã b n  àn  N  ị quy t số 

Sở N n  

n   ệp và 

PTNT 

Tron  n m 

2024 
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14/2022/NQ-HĐND n ày 20 t án  

10 n m 2022     HĐND tỉn   uy 

địn  N uyên t  , t êu    , địn  m   

p ân b  vốn n ân sá   trun  ư n  và 

tỷ lệ vốn đố   n      n ân sá   đị  

p ư n  t ự    ện   ư n  tr n  m   

t êu quố       ây dựn  n n  t  n mớ  

     đoạn 2021-2025 trên đị  bàn tỉn  

N n  T u n. Do v y, UBND tỉn  

Ninh Thu n b n  àn  68 2022  Đ-

UBND quy địn  nộ  dun  nêu trên 

s o    p lạ  N  ị quy t số 

14/2022/NQ-HĐND là k  n  p   

  p về mặt t ẩm quyền và quy địn  

tạ  Lu t B n  àn  v n bản  PPL. 

3 
N  ị quy t     

HĐND tỉn  

N  ị quy t số 

19/2021/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2021 

B n  àn  quy địn  

   n  sá    ỗ tr  

t u   t đầu tư n n  

n   ệp  n  d n  

  n  n  ê   o tỉn  

N n  T u n      

đoạn 2021-2030 

s   đ  , b  

sung, 

  k  n     k ểm tr      Bộ Tư p áp: 

  oản 1 Đ ều 2  uy địn  b n 

hành kèm t eo N  ị quy t số 

19/2021/NQ-HĐND quy địn : 

“Ngoài chính sách hỗ trợ tại Quy 

định này, các đối tượng còn được 

hưởng các chính sách hỗ trợ khác 

theo các quy định hiện hành. Trường 

hợp các chính sách có cùng nội dung 

hỗ trợ thì chỉ được lựa chọn thụ 

hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao 

nhất.” 

Tuy n  ên, t eo quy địn  tạ   oản 2 

Đ ều 156 Lu t B n  àn  v n bản quy 

Sở N n  

n   ệp và 

PTNT 

Tron  n m 

2024 
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p ạm p áp lu t n m 2015 t   “Trong 

trường hợp các văn bản quy phạm 

pháp luật có quy định khác nhau về 

cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản 

có hiệu lực pháp lý cao hơn”. Theo 

đó, n uyên t   nêu trên     HĐND 

tỉn  N n  T u n   ư  bảo đảm 

n uyên t   áp d n  v n bản n u 

trư n    p v n bản quy p ạm p áp 

lu t  ó   ệu lự  p áp lý   o   n quy 

địn     n  sá    ó   n  nộ  dun   ỗ 

tr  và k  n  quy địn  đị  p ư n  

đư   quy địn  k á . 

4 
 uy t địn      

UBND tỉn  

Số 59 2020  Đ-UBND 

ngày 31/12/2020 

 đư   s   đ  , b  sun  

bở   uy t địn  số 

10 2022  Đ-UBND 

ngày 04/4/2022) 

 

B n  àn  bản    á 

 o  màu,  ây tr n  

trên đạn bàn tỉn  

Nin  T u n 

Dự t ảo đã 

    STP t ẩm 

địn  đã  ó nộ  

dung này. 

T eo đó, để 

đảm bảo p   

  p vớ   á  

y u tố t ị 

trư n  t  y 

đ  , s u 03 

n m    qu n 

    tr  soạn 

t ảo t ự    ện 

đán    á  á  

y u tố và 

t  m mưu 

UBND tỉn  

b n  àn  v n 

bản t  y t  , 

  k  n     k ểm tr      Bộ Tư p áp: 

 uy t địn  số 59 2020  Đ-

UBND quy địn  n ư s u: 

- Đ ều 1  uy t địn  số 59 2020  Đ-

UBND B n  àn  bản    á  o  màu, 

 ây tr n  trên đị  bàn tỉn  N n  

T u n tạ  p   l   I, đ n   á   àn đỡ 

 á  loạ   ây tr n   n u  ó) tạ  p   l   

II để làm   n    “T n    á b   t ư n  

  o  á   ộ     đ n ,  á n ân và t  

      ó  o  màu,  ây tr n  trên d ện 

t    đất bị N à nướ  t u     đất”. 

-   oản 2 Đ ều 2  uy t địn  số 

59 2020  Đ-UBND quy địn : 

2. Trường hợp có cây trồng lâu 

năm vượt quá mật độ chuẩn và hoa 

màu trồng xen được quy định tại 

Sở N n  

n   ệp và 

PTNT 

Tron  n m 

2024 
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để p     p 

vớ  quy địn  
tạ  k oản 1 

Đ ều 90 Lu t 

Đất đ   n m 

2013. 

( iện nay, Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT đang 

rà soát, tham 

mưu U ND 

tỉnh ban hành 

văn bản thay 

thế Quyết định 

này) 

khoản 1 Điều này thì được hỗ trợ: 

a) Cây hàng năm nếu trồng xen 

trong vườn cây trồng chính lâu năm 

thì được hỗ trợ bồi thường bằng 50% 

giá trị của cây trồng xen đó. 

b)  ây trồng lâu năm vượt quá 

mật độ quy định tại Phụ lục III thì: 

- Số cây vượt quá mật độ đến 50% 

được tính bằng 80% giá quy định tại 

bảng giá hoa màu, cây trồng; 

- Số cây vượt quá mật độ từ trên 

50% đến 70% được tính bằng 60% 

giá quy định; 

- Số cây vượt quá mật độ từ trên 

70% thì được tính bằng 30% giá quy 

định.” 

- P   l   III  uy t địn  số 

59 2020  Đ-UBND quy địn  m t độ 

 ây tr n  

Tuy n  ên, t eo quy địn  tạ  k oản 1 

Đ ều 90 Lu t Đất đ   n m 2013 t   

v ệ  b   t ư n  đố  vớ   ây tr n   ần 

bảo đảm n uyên t     á trị  sản lư n  

    v  t u  oạ    oặ  vư n  ây) tạ  

t    đ ểm t u     đất. Do đó, v ệ  

 uy t địn  số 59 2020  Đ-UBND 

n ư trên và k  n   ó quy địn  dự l ệu 

k    á  y u tố t ị trư n  t  y đ     á 

 ây tr n  là   ư  bảo đảm t ự    ện 

t eo đ n  quy địn  tạ  k oản 1 Đ ều 

90 Lu t Đất đ   n m 2013. 

5  uy t địn      
Số 72 2021  Đ-

UBND ngày 28/9/2021  

 uy địn     n  sá   

 ỗ tr  k en t ưởn  

s   đ  , b  

sun   oặ  bã  
  k  n     k ểm tr      Bộ Tư p áp:   
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UBND tỉn  đị  p ư n  đư   

  n  n  n đạt   uẩn 

n n  t  n mớ , 

n n  t  n mớ  nân  

  o, n n  t  n mớ  

k ểu m u trên đị  

bàn tỉn  N n  

T u n      đoạn 

2021-2025 

b  Lu t N ân sá   n à nướ  2015 và 

N  ị địn  số 163 2016 NĐ-CP ngày 

21 t án  12 n m 2016        n  p   

quy địn      t  t t    àn  một số đ ều 

    Lu t N ân sá   n à nướ  đã quy 

địn  t ẩm quyền     HĐND  ấp tỉn  

tron  v ệ  quy t địn     t ể đố  vớ  

một số     độ, t êu   uẩn, địn  m   

    n ân sá   t eo quy địn  k un  

       n  p  ; quy t địn   á      độ 

    n ân sá   đố  vớ  một số n  ệm 

v       ó t n    ất đặ  t   ở đị  

p ư n  n oà   á      độ, t êu   uẩn, 

địn  m       t êu do    n  p  , T   

tướn     n  p  , Bộ trưởn  Bộ Tà  

   n  b n  àn . T eo đó, HĐND tỉn  

N n  T u n đã b n  àn  N  ị quy t 

số 09 2021 N -HĐND n ày 

31 8 2021  uy địn     n  sá    ỗ tr  

k en t ưởn  đị  p ư n  đư     n  

n  n đạt   uẩn n n  t  n mớ , n n  

t  n mớ  nân    o, n n  t  n mớ  

k ểu m u trên đị  bàn tỉn  N n  

T u n      đoạn 2021-2025. Do v y, 

UBND tỉn  N n  T u n b n  àn  

quy t địn  quy địn  nộ  dun  nêu trên 

s o    p N  ị quy t số 09 2021 N -

HĐND là k  n  p     p về mặt 

t ẩm quyền và quy địn      Lu t B n 

 àn  v n bản quy p ạm p áp lu t. 

 

 

 

Sở N n  

n   ệp và 

PTNT 
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